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TÓM TẮT 

Dựa trên số liệu sơ cấp thu thập được từ 191 nông hộ canh tác theo 

mô hình luân canh 2 vụ lúa 1 vụ mè năm 2022 tại đồng bằng sông 
Cửu Long, thông qua hàm sản xuất biên ngẫu nhiên và hàm lợi 

nhuận biên ngẫu nhiên dạng Cobb - Douglas, hiệu quả kỹ thuật và 

hiệu quả kinh tế của các nông hộ canh tác theo mô hình luân canh 

2 vụ lúa 1 vụ mè đã được ước lượng. Với mức độ sử dụng các yếu 

tố đầu vào và các kỹ thuật hiện có thì năng suất lúa và mè của nông 

hộ còn có khả năng tăng thêm để đạt năng suất tối đa góp phần 

nâng cao hiệu quả kỹ thuật. Mức hiệu quả kinh tế của các nông hộ 

còn có khả năng tăng thêm nếu hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân 

bổ của các nông hộ được cải thiện tối ưu.  

Từ khoá: Đồng bằng sông Cửu Long, hiệu quả sản xuất, lúa, luân 

canh, mè 

ABSTRACT 

Based on primary data collected from 191 farming households 

following the crop rotation model of 2 rice crops and 1 sesame 

crop in 2022 in the Mekong Delta, through the frontier production 

function and the frontier profit function following the Cobb - 

Douglas model, technical efficiency and economic efficiency of 

farming households were estimated. This result shows that with the 
level of use of existing inputs and techniques, the rice and sesame 

productivity of farming households has the potential to increase 

further to achieve maximum productivity and improve technical 

efficiency. The level of economic efficiency of farming households 

is also likely to increase if the technical efficiency and allocative 

efficiency of farming households are optimally improved.  

Keywords: Crop rotation, Mekong Delta, production efficiency, 

rice, sesame 

1. GIỚI THIỆU 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng 

sản xuất lúa lớn nhất của Việt Nam. Với diện tích 

trồng lúa gần 4 triệu hecta, hàng năm ĐBSCL cung 

ứng gần 24 triệu tấn lúa cho thị trường, chiếm hơn 

55% tổng sản lượng lúa của cả nước (Tổng Cục 
thống kê, 2022). Các tỉnh thành trong vùng ĐBSCL 

có nhiều lợi thế về tự nhiên trong sản xuất lúa và các 

loại cây trồng khác nhau. Tuy nhiên, tình trạng biến 

đổi khí hậu và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng đã 

trở thành thách thức lớn đối với lĩnh vực nông 
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nghiệp tại ĐBSCL. Nhằm tiếp tục khai thác được 

những lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên của từng 

địa phương và phát triển nông nghiệp bền vững, các 

nông hộ tại ĐBSCL đã trồng lúa theo nhiều mô hình 

canh tác khác nhau, trong đó có mô hình luân canh 

2 vụ lúa 1 vụ mè (vừng). Mè là cây trồng cần phát 

triển để chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho vùng 

ĐBSCL (Chương & Quang, 2015). Với năng suất 

bình quân đạt từ 520 đến 1.440 kg/ha tùy thuộc vùng 

sản xuất, tổng diện tích trồng mè của cả nước đạt 
khoảng hơn 30 nghìn ha/năm, trong đó ĐBSCL là 

một trong hai vùng sản xuất mè lớn nhất cả nước. 

Ngoài dự án nghiên cứu về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

xây dựng mô hình sản xuất mè luân canh trên nền 

đất lúa gắn với tiêu thụ, được thực hiện với mục tiêu 

xác định vùng sản xuất trọng điểm, cơ cấu mùa vụ, 

thời điểm thu hoạch, quy trình sản xuất và bảo quản, 

hướng đến xây dựng mô hình sản xuất mè gắn với 

tiêu thụ từ năm 2019 ở tỉnh Đồng Tháp - một trong 

ba tỉnh thành có diện tích trồng mè lớn nhất ĐBSCL, 

các nghiên cứu về hiệu quả sản xuất của mô hình 
luân canh lúa - mè trên phạm vi toàn vùng ĐBSCL 

còn rất hạn chế. Do đó, để góp phần làm sáng rõ và 

cung cấp các bằng chứng khoa học dưới góc nhìn 

của kinh tế học lĩnh vực nông nghiệp, mục tiêu của 

nghiên cứu này là ước lượng hiệu quả sản xuất cũng 

như phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản 

xuất của các nông hộ canh tác theo mô hình luân 
canh lúa - mè tại ĐBSCL.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Theo số liệu thống kê từ các Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật tại các địa phương, tổng diện tích 

trồng mè tại ĐBSCL năm 2020 là 8.703,1 ha, trong 

đó số diện tích mè gieo trồng ở Đồng Tháp là 

2.837,5 ha, ở Long An là 2.559,1 ha, ở Cần Thơ là 

2.347,3 ha, ở An Giang là 948,6 ha và ở Kiên Giang 

là 10,6 ha. Từ số liệu trên cho thấy, tổng diện tích 

trồng mè ở Đồng Tháp, Long An và Cần Thơ chiếm 

gần 90% tổng diện tích trồng mè tại ĐBSCL. Do đó, 

số liệu sơ cấp trong nghiên cứu này được điều tra tại 

3 địa phương nêu trên với số quan sát được trình bày 
chi tiết tại Bảng 1 bằng phương thức điều tra trực 

tiếp theo bảng câu hỏi. Các nông hộ được phỏng vấn 

một cách ngẫu nhiên dựa vào danh sách các nông hộ 

canh tác theo mô hình luân canh 2 vụ lúa 1 vụ mè 

(vụ lúa Đông Xuân - vụ mè - vụ lúa Thu Đông) và 

các nông hộ canh tác theo mô hình chuyên canh 3 

vụ lúa trong năm 2022 do các trạm khuyến nông tại 
địa phương cung cấp. 

Bảng 1. Đối tượng, phạm vi và cỡ mẫu quan sát 

Đối tượng quan sát 
Phạm vi quan sát Tổng số quan sát theo 

mô hình canh tác Đồng Tháp Long An Cần Thơ 

Nhóm nông hộ canh tác theo mô 

hình luân canh 2 vụ lúa 1 vụ mè 
80 70 41 191 

Nhóm nông hộ canh tác theo mô 

hình chuyên canh 3 vụ lúa 
40 35 40 115 

2.2. Phương pháp phân tích số liệu 

Trong lĩnh vực sản xuất bất kỳ, các chỉ số về hiệu 

quả luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chủ thể 

bởi đây là cơ sở để kiểm tra, phân tích và đánh giá 

trình độ kỹ thuật cũng như khả năng phối hợp các 

nguồn lực đầu vào nhằm xây dựng và lựa chọn các 

giải pháp tối ưu, thực hiện các mục tiêu về hiệu quả 

theo kỳ vọng. Theo Farrell (1957), hiệu quả kỹ 

thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả kinh tế là 3 thành 

phần tạo nên hiệu quả sản xuất, trong đó hiệu quả 

kinh tế là sự kết hợp của hiệu quả kỹ thuật và hiệu 
quả phân bổ. Bên cạnh đó, các chỉ số tài chính trong 

sản xuất thường được các nhà nghiên cứu quan tâm 
khi đánh giá về hiệu quả sản xuất. 

2.2.1. Hiệu quả tài chính 

Hiệu quả tài chính thường được tiếp cận thông 

qua phương pháp phân tích chi phí – lợi nhuận (Cost 

And Return Analysis - CRA), phản ánh kết quả tài 

chính của mô hình sản xuất thông qua một số chỉ 

tiêu tài chính của nông hộ như doanh thu, chi phí, 

lợi nhuận, tỷ số lợi nhuận trên chi phí sản xuất, tỷ số 

lợi nhuận trên doanh thu,… (Sơn & Thành, 2014; 

Dung & Nam, 2015; Thúy & Lộc, 2015; Nam & 
Nghi, 2016; An & Lộc, 2017; Nhàn, 2018; Hơn & 
Duyên, 2021). Trong đó: 

Tổng chi phí (TC) = Chi phí lao động (lao động 

gia đình, lao động thuê) + Chi phí giống + Chi phí 

phân bón + Chi phí nông dược + Chi phí thuê khoán 
+ Chi phí khác (nhiên liệu, vận chuyển, …)  (1) 

Tổng doanh thu (TR) = Tổng sản lượng bán 

được * Giá bán một đơn vị sản phẩm đầu ra   (2) 

Tổng lợi nhuận (NR) = Tổng doanh thu (TR) - 

Tổng chi phí (TC)         (3) 
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Tỷ số lợi nhuận/chi phí = Tổng lợi nhuận 
(NR)/Tổng chi phí (TC)       (4) 

Tỷ số lợi nhuận/doanh thu = Tổng lợi nhuận 
(NR)/Tổng doanh thu (TR)      (5) 

2.2.2. Hiệu quả kỹ thuật (TE) 

Hiệu quả kỹ thuật là một trong ba thành phần tạo 

nên hiệu quả sản xuất (Farrell, 1957). Hiệu quả kỹ 

thuật là khả năng tạo ra một lượng đầu ra tối đa từ 

một lượng đầu vào cho trước ứng với một trình độ 

công nghệ nhất định, phản ánh trình độ kỹ thuật của 

người sản xuất trong việc sử dụng các yếu tố đầu 

vào trong quá trình sản xuất. Hiệu quả kỹ thuật có 

thể được ước lượng bằng phương pháp phi tham số 

(phân tích màng bao dữ liệu - DEA) và phương pháp 

tham số (phân tích biên ngẫu nhiên - SFA). Theo đó, 

phương pháp tham số (phân tích biên ngẫu nhiên - 
SFA) dựa vào kinh tế lượng để đo lường hiệu quả 

kỹ thuật, có thể kiểm định được các giả thuyết, có 

đo lường các sai số thống kê và ước lượng được mức 

hiệu quả cao nhất của nông hộ. Hàm sản xuất biên 

ngẫu nhiên được đề xuất bởi Aigner et al. (1977), 

Meeusen and Broeck (1977) và được phát triển bởi 

Battese and Coelli (1992). Theo Coelli et al. (2005), 
hiệu quả kỹ thuật (TE) được ước lượng như sau: 

TEi = Yi|Yi
* = f(xij;β)exp(vi-

ui)|f(xij;β)exp(vi)=exp(-ui)      (6) 

Trong đó, Yi là năng suất hoặc sản lượng thực tế 

của hộ sản xuất i; Yi
* là năng suất hoặc sản lượng tối 

đa của nông hộ i; xij là đầu vào thứ j được sử dụng 

bởi hộ sản xuất i; β là các hệ số cần ước lượng; 

f(xij;β) trong phương trình (6) là hàm sản xuất biên, 

có thể được ước lượng bằng nhiều dạng khác nhau 

như Cobb-Douglas, Translog, CES, Quadratic, 

Normalized Quadratic, Generalized Leontief; vi là 

sai số ngẫu nhiên bởi các yếu tố không đo lường 

được như thời tiết, thiên tai,… được giả định có 

phân phối chuẩn (v~N(0,δv
2)) và độc lập với ui; ui là 

phần sai số biểu hiện sự kém hiệu quả của hộ sản 

xuất i hay ui trong mô hình trên còn được gọi là hàm 
phi hiệu quả kỹ thuật (TIE), được giả định là phân 

phối nửa chuẩn (u~|(N(0,δu
2)|). Năng suất hoặc sản 

lượng của hộ sản xuất đạt tối đa dựa trên các yếu tố 

sản xuất và kỹ thuật hiện có khi ui = 0. Nếu ui > 0, 

đường năng suất hoặc sản lượng thực tế nằm dưới 

đường năng suất hoặc sản lượng tối đa, nghĩa là 

năng suất hoặc sản lượng thực tế (Yi) thấp hơn năng 

suất hoặc sản lượng tối đa (Yi
*). Hiệu số giữa Yi và 

Yi
* là phần phi hiệu quả kỹ thuật; hiệu số này càng 

lớn, hiệu quả kỹ thuật càng thấp.  

Trong nghiên cứu này, phương pháp tham số 

được sử dụng để ước lượng hiệu quả kỹ thuật, dựa 

trên hàm sản xuất biên ngẫu nhiên được đề xuất bởi 

Coelli et al. (2005) theo phương pháp ước lượng một 

bước (single–stage estimation); trong đó hàm sản 

xuất và hàm phi hiệu quả kỹ thuật được ước lượng 

đồng thời bằng Frontier 4.1. Để đo lường hiệu quả 

sản xuất trong nông nghiệp theo phương pháp tham 

số, 2 dạng mô hình được sử dụng phổ biến nhất là 

mô hình dạng Cobb-Douglas và Translog (Thông và 

ctv., 2011; Tiển & Thông, 2014; Dang, 2017; Đặng, 

2017; Đặng, 2019; Dễ, 2019; Dũng và ctv., 2019; Tuấn 
& Đặng, 2019). Trong nghiên cứu này, khi phân tích 

hiệu quả kỹ thuật các vụ sản xuất trong mô hình luân 

canh lúa - mè, nếu dựa trên mô hình dạng Cobb-

Douglas với số biến được xác định là 6, cần tối thiểu 

98 quan sát; nếu ước lượng dựa trên mô hình dạng 

Translog với số biến tối đa được xác định là 27, cần 

tối thiểu 266 quan sát (Tabachnick & Fidell, 2007). 

Tổng số quan sát thực tế thu thập được là 191 quan 

sát, chưa thỏa số quan sát tối thiểu cần có để ước 

lượng theo mô hình dạng Translog. Do đó, nghiên 

cứu tập trung ước lượng hiệu quả kỹ thuật theo dạng 
hàm Cobb – Douglas. Mô hình nghiên cứu thực 
nghiệm được sử dụng để ước lượng như sau:  

0

1

ln ln ( )
n

i j ji i i

j

Y X v u 


   
   (7) 

Trong đó, Yi là năng suất lúa và mè của nông hộ 

(kg/ha); 0, j là các hệ số cần được ước lượng trong 

mô hình; Xji (j = 1, 2, …, n) là các yếu tố đầu vào 
trong sản xuất, các chỉ số j, i đề cập đến đầu vào thứ 

j được sử dụng của nông hộ thứ i, bao gồm X1i là số 

ngày công lao động (ngày công/ha); X2i 
 là lượng 

giống (kg/ha); X3i, X4i, X5i lần lượt là lượng phân đạm 

nguyên chất, lượng phân lân nguyên chất, lượng 

phân kali nguyên chất (kg/ha); X6i là lượng hoạt chất 

nông dược (kg/ha); vi là phần sai số ngẫu nhiên bởi 

các yếu tố không đo lường được như thời tiết, thiên 

tai, dịch bệnh,… và được giả định có phân phối 

chuẩn (v~N(0,δv
2)), độc lập với ui; ui là phần sai số 

do kém hiệu quả (hàm phi hiệu quả kỹ thuật), để giải 
thích các yếu tố ảnh hưởng làm giảm hiệu quả kỹ 

thuật, được giả định là phân phối nửa chuẩn 

(u~|(N(0,δu
2)|). Hàm phi hiệu quả kỹ thuật (TIE) có 

dạng sau:  

0

1

£i

n

i i j ji

j

TIE U Z 


   
   (8) 

Trong đó, TIEi là hệ số phi hiệu quả kỹ thuật của 

hộ sản xuất i; Zji (j = 1, 2, …, n) là các yếu tố kinh tế 

- xã hội (KT-XH) ảnh hưởng đến phi hiệu quả kỹ 
thuật. 
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2.2.3. Hiệu quả kinh tế (EE) 

Hiệu quả kinh tế (EE) là một trong ba thành phần 

tạo nên hiệu quả sản xuất (Farrell, 1957), là sự kết 

hợp giữa hiệu quả kỹ thuật (TE) và hiệu quả phân 

bổ (AE). Nói cách khác, hiệu quả kinh tế là khả năng 

đạt lợi nhuận tối đa với mức giá hiện tại của các yếu 

tố đầu vào và các yếu tố cố định khác của nông hộ 

như diện tích, khấu hao,… Hàm lợi nhuận biên ngẫu 

nhiên ước tính mức hiệu quả kinh tế được tạo ra dựa 

trên giá các yếu tố đầu vào, là sự kết hợp những 
thành phần của hiệu quả sản xuất được giả định với 

bất kỳ sai sót nào trong quyết định sản xuất đều sẽ 

dẫn tới việc giảm lợi nhuận hay doanh thu của hộ 

sản xuất (Ali & Flinn, 1989; Ali et al., 1994). Mô 
hình hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên có dạng:  

𝜋𝑖 = 𝑓(P𝑗𝑖, F𝑗𝑖)𝑒𝑥𝑝(𝑣𝑖 − 𝑢𝑖 )     (9) 

Trong đó, 𝜋𝑖 là lợi nhuận chuẩn hóa của hộ sản 

xuất thứ i, được tính bằng tổng doanh thu trừ cho chi 

phí biến đổi và chia cho giá bán 1 đơn vị sản phẩm 

đầu ra của hộ sản xuất thứ i; 𝑓(P𝑗𝑖, F𝑗𝑖) trong phương 

trình (9) có thể được ước lượng bằng nhiều mô hình 

khác nhau như Cobb-Douglas, Translog, CES, 

Quadratic, Normalized Quadratic, Generalized 

Leontief (Coelli et al., 2005); P𝑗𝑖 là giá chuẩn hóa các 

yếu tố đầu vào thứ j của hộ sản xuất thứ i, được tính 

bằng giá yếu tố đầu vào thứ j chia cho giá bán 1 đơn 

vị sản phẩm đầu ra của hộ sản xuất thứ i; F𝑗𝑖 là giá 

trị các yếu tố đầu vào cố định thứ j góp phần vào 

hiệu quả lợi nhuận của hộ sản xuất thứ i; 𝑣𝑖 là phần 

sai số ngẫu nhiên bởi các yếu tố ngẫu nhiên không 

đo lường được như thời tiết, thiên tai,… được giả 

định có phân phối chuẩn (v~N(0,δv
2)) và độc lập với 

ui; 𝑢𝑖 là phần sai số biểu hiện sự kém hiệu quả của 

hộ sản xuất thứ i, được giả định có phân phối nửa 

chuẩn (u~|(N(0,δu
2)|). Lợi nhuận của hộ sản xuất đạt 

tối đa dựa trên giá đầu vào và các yếu tố cố định hiện 

có khi ui = 0. Hàm phi hiệu quả lợi nhuận được ước 
lượng theo công thức: 

𝑢𝑖 =  𝛿0 + ∑ 𝛿𝑗 𝑍𝑗𝑖 + 휀𝑖
𝑛
𝑗=1     (10)  

Trong đó, δ0, δj là các hệ số cần được ước lượng 

trong mô hình; Zji là các yếu tố đặc điểm KT-XH của 

nông hộ ảnh hưởng đến mức phi hiệu quả lợi nhuận 
của nông hộ thứ i. 

Với 191 quan sát đã thu thập được, trong nghiên 

cứu này, hiệu quả kinh tế sẽ được ước lượng theo 

phương pháp tham số dựa trên hàm lợi nhuận biên 

ngẫu nhiên dạng Cobb-Douglas thông qua kỹ thuật 

ước lượng một bước (single–stage estimation) bằng 

phần mềm Frontier 4.1 của Coelli et al. (2005), tức 

là hàm lợi nhuận và hàm phi hiệu quả lợi nhuận sẽ 

được ước lượng đồng thời thông qua mô hình thực 
nghiệm có dạng như sau: 

ln𝜋𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗
𝑛
𝑗=1 ln𝑃𝑗𝑖  + ∑ 𝛽𝑗

𝑛
𝑗=1 ln𝐹𝑗𝑖 + (𝑣𝑖 −

𝑢𝑖)             (11) 

Trong đó, 𝜋𝑖, 𝑣𝑖, 𝑢𝑖 được định nghĩa như đã nêu; 

P1𝑖 là giá chuẩn hóa của mè giống hoặc lúa giống 

được tính bằng giá mua 1 kg mè giống hoặc lúa 

giống của hộ thứ i chia cho giá bán mè hoặc bán lúa 

đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg); P2𝑖 là giá ngày công 

lao động chuẩn hóa được tính bằng giá thuê lao động 
bình quân gia quyền ở các khâu sản xuất của hộ thứ 

i chia cho giá bán mè hoặc bán lúa đầu ra của hộ thứ 

i (đồng/ngày công); P3𝑖 là giá chuẩn hóa của phân 

đạm nguyên chất được tính bằng giá mua 1 kg phân 

đạm nguyên chất của hộ thứ i chia cho giá bán mè 

hoặc bán lúa đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg); P4𝑖 là giá 

chuẩn hóa của phân lân nguyên chất được tính bằng 

giá mua 1 kg phân lân nguyên chất của hộ thứ i chia 

cho giá bán mè hoặc bán lúa đầu ra của hộ thứ i 

(đồng/kg); P5𝑖 là giá chuẩn hóa của phân kali nguyên 

chất được tính bằng giá mua 1 kg phân kali nguyên 

chất của hộ thứ i chia cho giá bán mè hoặc bán lúa 

đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg); P6𝑖 là giá chuẩn hóa 

của hoạt chất nông dược được tính bằng giá mua 1 

kg hoạt chất nông dược của hộ thứ i chia cho giá bán 

mè hoặc bán lúa đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg); F𝑖 là 

diện tích gieo trồng của nông hộ thứ i góp phần vào 
hiệu quả lợi nhuận của nông hộ đó. 

Mức phi hiệu quả lợi nhuận của nông hộ thứ i 

(PIEi) được ước lượng đồng thời với mô hình hàm 
lợi nhuận biên ngẫu nhiên, với dạng như sau:   

𝑃𝐼𝐸i = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑢𝑖 )     (12)  

Trong đó, PIEi là hệ số phi hiệu quả lợi nhuận 

của nông hộ thứ i; ui là phần sai số biểu hiện sự kém 
hiệu quả lợi nhuận của nông hộ thứ i. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sản xuất và KT-XH của các 

nông hộ được khảo sát 

Kết quả khảo sát tại Bảng 2 cho thấy, độ tuổi 

trung bình của các chủ nông hộ theo kết quả khảo 

sát là 47,71 tuổi. Số năm đi học trung bình của các 

chủ hộ là 7,71 năm, tương đương lớp 8 và không có 

chủ hộ bị mù chữ. Số năm kinh nghiệm canh tác theo 

mô hình luân canh lúa – mè của các nông hộ trung 

bình là 7,29 năm, trong đó có 54,45% số nông hộ đã 
có kinh nghiệm canh tác trên 5 năm và 49,2% có 

tham gia tập huấn kỹ thuật sản suất theo mô hình 

luân canh lúa – mè trong 2 năm gần đây. Đặc điểm 

này cho thấy các nông hộ tại ĐBSCL có khá nhiều 
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lợi thế trong canh tác theo mô hình luân canh lúa – 

mè. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra 

rằng, số lao động gia đình tham gia trực tiếp vào hoạt 

động sản xuất theo mô hình luân canh lúa – mè của 

các nông hộ tại ĐBSCL trung bình khoảng 1,47 

người/hộ; ngoài thu nhập từ hoạt động sản xuất lúa 

và mè, 45,02% các nông hộ có thêm thu nhập từ các 

nguồn khác (thu nhập phi nông nghiệp), trung bình 
khoảng 15,18 triệu đồng/năm/hộ. 

Bảng 2. Đặc điểm KT-XH của các nông hộ canh tác theo mô hình luân canh lúa - mè tại ĐBSCL 

Đặc điểm của hộ/chủ hộ Đơn vị tính Trung bình Độ lệch chuẩn 

Tuổi Năm 47,71 10,54 

Trình độ học vấn Năm 7,71 2,90 

Kinh nghiệm Năm 7,29 5,72 

Tập huấn Số lần 0,96 1,13 

Thu nhập khác Triệu đồng 15,18 29,3 

Số lao động gia đình Người 1,47 0,81 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

Một số đặc điểm sản xuất theo mô hình luân canh 

lúa - mè của các nông hộ tại ĐBSCL được trình bày 

tại Bảng 3. Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy việc 

ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu trong hoạt động 
sản xuất lúa và mè của có sự khác biệt khá lớn giữa 

các nông hộ. Các nông hộ vẫn còn khá hạn chế trong 

việc áp dụng cơ giới hóa khi canh tác mè. Phần lớn 

các nông hộ chỉ sử dụng cơ giới hóa ở khâu chuẩn 

bị đất sản xuất của vụ mè (92,7%) và kế đến là khâu 

thu hoạch (56,0%). Ở khâu gieo trồng và khâu chăm 

sóc, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất mè ở 

mức độ tương đối thấp với tỷ lệ lần lượt là 30,4% và 
32,5%.  

Bảng 3. Đặc điểm sản xuất của các nông hộ canh tác theo mô hình luân canh lúa - mè tại ĐBSCL 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Trung bình (Độ lệch chuẩn) 

Vụ lúa ĐX Vụ mè Vụ lúa TĐ 

Diện tích gieo trồng Ha 
2,1774 

(2,22) 

2,1772 

(2,22) 

2,1743 

(2,22) 

Lượng giống sử dụng Kg/ha 
114,09 

(29,58) 

3,44 

(4,21) 

117,51 

(29,98) 

Phân đạm nguyên chất Kg/ha 
108,80 

(24,78) 

56,89 

(84,92) 

113,03 

(26,22) 

Phân lân nguyên chất  Kg/ha 
57,33 

(22,11) 

28,78 

(44,42) 

59,34 

(23,12) 

Phân kali nguyên chất  Kg/ha 
61,87 

(15,32) 

28,08 

(51,87) 

62,25 

(15,51 

Hoạt chất thuốc nông dược Kg/ha 
1,20 

(1,08) 

0,99 

(1,61) 

1,27 

(1,13) 

Ngày công lao động Ngày công/ha 
 13,05 

(7,48) 

29,43 

(12,04) 

12,63 

(7,76) 

Năng suất Kg/ha 
7.164,59 

(1144,02) 

964,19 

(247,49) 

6304,63 

(945,89) 

Sản lượng Kg/hộ/vụ 
14897,76 

(14932,88) 

1785,84 

(1648,45) 

12678,14 

(12266,24) 

Giá bán Đồng/kg 
5752,09 

(368,66) 

41921,46 

(4145,58) 

5739,26 

(382,72) 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

3.2. Hiệu quả tài chính của mô hình luân 

canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Kết quả phân tích cho thấy nhóm các nông hộ 

canh tác theo mô hình luân canh lúa - mè đạt được 

mức hiệu quả tài chính cao hơn so với nhóm các 

nông hộ canh tác theo mô hình chuyên canh 3 vụ 

lúa. Thực hiện kiểm định T-Test, kết quả cho thấy 
có sự khác biệt về hiệu quả tài chính giữa 2 nhóm 

nông hộ canh tác theo 2 mô hình như đã nêu trên tại 
ĐBSCL. 
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Bảng 4. Hiệu quả tài chính của mô hình luân canh lúa - mè và mô hình chuyên canh 3 vụ lúa tại ĐBSCL 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Trung bình Độ lệch chuẩn 

Luân canh 

lúa-mè 

Chuyên 

canh lúa 

Luân canh 

lúa-mè 

Chuyên 

canh lúa 

Chi phí (TC) Triệu đồng/ha/hộ 61,65 76,94 24,54 24,40 

Doanh thu (TR) Triệu đồng/ha/hộ 117,75 116,25 20,29 17,70 

Lợi nhuận (NR) Triệu đồng/ha/hộ 56,09 39,32 31,21 28,12 

Tỷ số NR/TC % 1,14 0,66 0,68 0,58 

Tỷ số NR/TR % 0,46 0,33 0,24 0,22 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

Nguyên nhân có thể được lý giải bởi ở vụ mè, 

các nông hộ canh tác theo mô hình luân canh lúa - 

mè ít sử dụng phân bón và thuốc nông dược hơn so 

với các vụ lúa. Do đó, tổng chi phí trung bình (TC) 

của các nông hộ canh tác theo mô hình luân canh lúa 

- mè tại ĐBSCL thấp hơn so với tổng chi phí trung 

bình (TC) của các nông hộ canh tác theo mô hình 

chuyên canh 3 vụ lúa. Trong khi đó, tổng doanh thu 

trung bình (TR) của 2 mô hình canh tác lại ở mức 

tương đương nhau 116,25 - 117,75 triệu đồng/ha/hộ. 
Điều này dẫn đến, tổng lợi nhuận trung bình (NR) 

của các nông hộ canh tác theo mô hình luân canh lúa 

- mè cao hơn so với các nông hộ canh tác theo mô 

hình chuyên canh 3 vụ lúa. Do đó, khi xét tỷ số lợi 

nhuận - chi phí của 2 mô hình canh tác, kết quả cho 

thấy mô hình luân canh lúa - mè đạt được mức hiệu 

quả tài chính cao hơn mô hình chuyên canh 3 vụ lúa. 

Theo kết quả phân tích chi tiết tại Bảng 4, với 1 đồng 

chi phí đầu tư cho 1 ha canh tác, nông hộ sản xuất 

theo mô hình luân canh lúa - mè sẽ thu được 1,14 

đồng lợi nhuận trên mỗi ha trong 1 năm. Trong khi 
đó, với 1 đồng chi phí đầu tư cho mỗi ha canh tác, 

các nông hộ canh tác theo mô hình chuyên canh 3 

vụ lúa chỉ thu được 0,66 đồng lợi nhuận trên mỗi ha 
trong 1 năm.  

3.3. Hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ sản 

xuất theo mô hình luân canh lúa – mè tại 

ĐBSCL 

3.3.1. Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mè theo 
mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Kết quả ước lượng bằng phương pháp MLE 

được trình bày ở Bảng 5. Hiệu quả kỹ thuật trung 

bình vụ mè của các nông hộ được khảo sát dựa trên 

mô hình dạng Cobb-Douglas là 81,07%. Kết quả 

này cho thấy với mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào 

và các kỹ thuật hiện có, năng suất mè tối đa của các 
nông hộ có khả năng tăng thêm 18,93% 

Hệ số ước lượng của biến ngày công lao động và 

biến lượng giống sử dụng có ý nghĩa thống kê và 

cùng mang dấu âm. Kết quả này cho thấy số ngày 

công lao động và lượng giống sử dụng có mối tương 

quan nghịch chiều với năng suất mè của các nông hộ 

được khảo sát trong nghiên cứu này. Kết quả này 

hàm ý khi lượng của 2 yếu tố đầu vào trên được sử 

dụng tăng lên trong điều kiện các yếu tố khác không 

đổi, thì năng suất mè đạt được của nông hộ sẽ giảm 

một khoản tương đương hệ số ước lượng. Qua đó 
cho thấy các nông hộ đang sử dụng lượng các yếu tố 

đầu vào này nhiều hơn mức tối ưu cần thiết. Ngược 

lại, hệ số ước lượng của biến phân đạm nguyên chất 

và biến hoạt chất thuốc nông dược mang dấu dương 

với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 5% và 10%. 

Điều này đồng nghĩa khi lượng phân đạm nguyên 

chất được sử dụng tăng lên 1% trong điều kiện các 

yếu tố khác không đổi thì năng suất đạt được của 

nông hộ sẽ tăng khoảng 0,04%. Tương tự, kết quả 

tại nghiên cứu này cho thấy, các nông hộ sử dụng 

lượng hoạt chất thuốc nông dược với số lượng nhiều 
hơn đạt được năng suất cao hơn các nông hộ có 
mức độ sử dụng ít hơn. 

Kết quả ước lượng thể hiện ở Bảng 5 cũng cho 

thấy hệ số gamma (γ) theo mô hình dạng Cobb-

Douglas là 0,68 với mức ý nghĩa thống kê 1%. Điều 

này hàm ý rằng khoảng 68% sai số biến động do sự 

kém hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ (ui) tạo ra. 

Kết quả này cho thấy các yếu tố phi hiệu quả kỹ 

thuật có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động 

sản xuất mè của các nông hộ, tức hoạt động sản suất 

của nông hộ không chỉ chịu ảnh hưởng bởi việc sử 

dụng các yếu tố đầu vào mà còn chịu ảnh hưởng bởi 
các yếu tố về KT-XH được xác định trong hàm phi 

hiệu quả kỹ thuật, cụ thể là các yếu tố về kinh 

nghiệm, thu nhập phi nông nghiệp, tập huấn kỹ thuật 
và độ màu mỡ của đất sản xuất.  
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Bảng 5. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong sản 

xuất mè theo mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Ký hiệu biến Tên biến Hệ số Giá trị t 

Hàm sản xuất biên (Frontier production function) 

 Hằng số 7,22*** 52,32 

Ln (X1) Ngày công lao động (ngày công/ha) -0.08** -2,05 

Ln (X2) Lượng giống sử dụng (kg/ha) -0,00* -1,72 

Ln (X3) Phân đạm nguyên chất (kg/ha) 0,04** 2,10 

Ln (X4) Phân lân nguyên chất (kg/ha) -0,01 ns -0,69 
Ln (X5) Phân kali nguyên chất (kg/ha) 0,02ns 0,91 

Ln (X6) Hoạt chất thuốc nông dược (kg/ha) 0,02* 1,62 

Hàm phi hiệu quả kỹ thuật (technical inefficiency function)  

 Hằng số 0,70** 2,59 

Z1 Tuổi (năm) -0,00ns -0,54 

Z2 Trình độ học vấn (năm) -0,02ns -1,59 

Z3 Kinh nghiệm (năm) -0,04** -2,53 

Z4 Số lao động gia đình (người) -0,06ns -1,11 

Z5 Thu nhập phi nông nghiệp (triệu đồng) 0,00** 2,12 

Z6 Tập huấn kỹ thuật (lần) 0,16*** 3,82 

Z7 Độ màu mỡ của đất (biến giả) -0,14** -2,16 

б2  0,07*** 4,27 

γ   0,68*** 5,34 

Giá trị log-likelihood 30,72  

Giá trị kiểm định log-likelihood (LR test) 77,56  

Hiệu quả kỹ thuật trung bình (%) 81,07  

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

Ghi chú: (***), (**), (*)  chỉ mức độ ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5% và 10% , (ns) không có ý nghĩa thống kê. 

3.3.2. Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất lúa theo 
mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật trong sản 

xuất lúa bằng phương pháp MLE được trình bày ở 

Bảng 6. Hiệu quả kỹ thuật trung bình vụ lúa Đông 

Xuân (ĐX) và vụ lúa Thu Đông (TĐ) của các nông 

hộ được khảo sát dựa trên mô hình dạng Cobb-

Douglas lần lượt là 81,91% và 88,95%. Kết quả này 

cho thấy với mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào và 

các kỹ thuật hiện có thì năng suất lúa của các nông 

hộ có khả năng tăng thêm 11,05% - 18,09% để đạt 
năng suất tối đa.  

Ở vụ lúa ĐX, hệ số ước lượng của biến lượng 

giống sử dụng và phân đạm nguyên chất đều mang 

dấu âm với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1% và 

5%. Điều này có nghĩa khi lượng giống sử dụng của 

các nông hộ tăng lên 1% trong điều kiện các yếu tố 

khác không đổi thì năng suất đạt được của nông hộ 

sẽ giảm một khoảng tương đương 0,24%. Mặc dù, 

khoảng 95% các nông hộ sử dụng lúa giống được 

sản xuất từ các cơ sở giống ở địa phương nhưng kết 

quả nghiên cứu đã cho thấy các nông hộ đang sử 

dụng lượng giống nhiều hơn mức tối ưu cần thiết. 

Tương tự, kết quả tại nghiên cứu này cho thấy, biến 

phân đạm nguyên chất có mối tương quan ngược 

chiều với năng suất lúa, tức nếu lượng của yếu tố 
đầu vào này được sử dụng tăng thêm 1% trong điều 

kiện các yếu tố không đổi thì năng suất lúa giảm đi 

0,08%. Kết quả này khá phù hợp với thực tế khi có 

khoảng 19% các nông hộ được khảo sát đã sử dụng 

phân đạm nguyên chất nhiều hơn mức cần thiết so 

với các tài liệu hướng dẫn lượng phân bón cho cây 
lúa.  

Ở vụ lúa TĐ, hệ số ước lượng của biến ngày công 

lao động có ý nghĩa thống kê ở mức 10% và mang 

dấu dương. Điều này có nghĩa là khi số ngày công 

lao động ở vụ lúa TĐ của nông hộ tăng lên 1% trong 
điều kiện các yếu tố khác không đổi thì năng suất 

đạt được của nông hộ ở vụ TĐ sẽ tăng gần 0,36%. 

Kết quả này ngụ ý rằng ở vụ TĐ, các nông hộ cần 

dành thêm thời gian lao động trong quá trình sản 

xuất ở vụ lúa TĐ. Tương tự ở vụ lúa ĐX, biến lượng 

giống sử dụng ở vụ lúa TĐ mang dấu âm với mức ý 

nghĩa thống kê 1%, cho thấy các nông hộ đang sử 
dụng lượng giống nhiều hơn mức tối ưu cần thiết. 

Kết quả ước lượng được trình bày ở Bảng 6 cho 

thấy hệ số gamma (γ) ở vụ lúa ĐX và TĐ được ước 

lượng theo mô hình dạng Cobb-Douglas lần lượt là 
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0,89 và 0,64 với mức ý nghĩa thống kê là 1%. Điều 

này cho thấy các yếu tố về KT-XH được xác định 

trong hàm phi hiệu quả kỹ thuật như đề cập tại Bảng 

6 có ảnh hưởng rất đáng kể đến kết quả hoạt động 

sản xuất lúa của các nông hộ bên cạnh các tác động 

của việc sử dụng các yếu tố đầu vào khác. Ở vụ lúa 

ĐX, biến số lao động gia đình có mối tương quan 

nghịch chiều với phi hiệu quả kỹ thuật vụ lúa ĐX ở 

mức ý nghĩa 10%. Kết quả này cho thấy khi số lao 

động gia đình tham gia vào hoạt động sản xuất ở vụ 
lúa ĐX tăng lên 1% trong điều kiện các yếu tố khác 

không đổi thì góp phần giảm mức phi hiệu quả kỹ 

thuật của nông hộ xuống 0,05%. Trong khi đó, biến 

vay vốn ở vụ lúa ĐX (vay vốn để sản xuất lúa) có hệ 

số ước lượng tương quan dương với mức phi hiệu 

quả kỹ thuật ở mức ý nghĩa 5% theo kết quả ước 

lượng từ mô hình dạng Cobb-Douglas. Điều này có 

nghĩa các nông hộ có vay vốn sản xuất lúa trong vụ 

ĐX năm 2022 có chiều hướng đạt mức hiệu quả kỹ 

thuật thấp hơn các nông hộ không vay vốn. Ở vụ lúa 

TĐ, hệ số của biến tập huấn kỹ thuật tương quan 

dương với mức phi hiệu quả kỹ thuật ở mức ý nghĩa 

10%, ngụ ý các nông hộ có số lần tham gia tập huấn 

trong 2 năm gần đây càng nhiều lại có chiều hướng 

đạt mức hiệu quả kỹ thuật ở vụ lúa TĐ thấp hơn các 

nông hộ có số lần tham gia tập huấn kỹ thuật ít hơn. 
Từ kết quả này có thể thấy rằng, ngoài số lần tham 

gia tập huấn thì chất lượng của nội dung tập huấn 

cũng như khả năng tiếp thu kiến thức tập huấn và 

mức độ ứng dụng kiến thức được tập huấn vào sản 
xuất của từng nông hộ cần được chú trọng hơn. 

Bảng 6. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong sản 

xuất lúa vụ ĐX và vụ TĐ theo mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Ký hiệu biến Tên biến Hệ số Giá trị t Hệ số Giá trị t 

Hàm sản xuất biên (Frontier production function) Vụ lúa ĐX Vụ lúa TĐ 

 Hằng số 10,25*** 26,23 9,95*** 33,18 

Ln (X1) Ngày công lao động (ngày công/ha) 0,01ns 0,68 0,36* 1,95 

Ln (X2) Lượng giống sử dụng (kg/ha) -0,24*** -4,66 -0,27*** -7,21 

Ln (X3) Phân đạm nguyên chất (kg/ha) -0,08** -2,05 0,04ns 1,09 

Ln (X4) Phân lân nguyên chất (kg/ha) 0,01ns 0,18 0,00ns 0,17 

Ln (X5) Phân kali nguyên chất (kg/ha) 0,08** 2,25 -0,01ns -0,60 
Ln (X6) Hoạt chất nông dược (kg/ha) -0,01ns -0,94 0,01ns 1,02 

Hàm phi hiệu quả kỹ thuật (technical inefficiency function) 

 Hằng số 0,31** 2,37 -0,01ns -0,06 

Z1 Tuổi (năm) -0,00ns -0,94 0,00ns 0,39 

Z2 Trình độ học vấn (năm) -0,00ns -0,69 0,01ns 0,77 

Z3 Kinh nghiệm (năm) -0,00ns -0,39 -0,00ns -0,24 

Z4 Số lao động gia đình (người) -0,05* -1,84 -0,04ns -1,13 

Z5 Vay vốn (1: có vay, 0: không vay) 0,10** 2,09 0,04ns 0,85 

Z6 Tập huấn kỹ thuật (lần) 0,03ns 1,47 0,05* 1,98 

б2 0,02*** 4,05 0,02*** 3,25 

 γ 0,89*** 12,49 0,64*** 3,83 

Giá trị log-likelihood 122,95   148,11 

Giá trị kiểm định log-likelihood (LR test) 26,13   21,50 

Hiệu quả kỹ thuật trung bình (%) 81,91   88,95 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

Ghi chú: (***), (**), (*)  chỉ mức độ ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5% và 10% , (ns) không có ý nghĩa thống kê. 

3.4. Phân tích hiệu quả kinh tế của các nông 

hộ sản xuất theo mô hình luân canh lúa 

– mè tại ĐBSCL 

3.4.1. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất mè theo 
mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Thông qua phương pháp ước lượng MLE, kết 

quả được trình bày ở Bảng 7 cho thấy hiệu quả kinh 

tế trung bình vụ mè của các nông hộ được khảo sát 

dựa trên mô hình dạng Cobb-Douglas là 73,28%. 

Kết quả này hàm ý, với mức giá hiện tại của các yếu 
tố đầu vào và các yếu tố cố định khác của nông hộ 

như diện tích, khấu hao,… mức lợi nhuận của nông 

hộ có tiềm năng tăng thêm 26,72% để đạt đến lợi 

nhuận tối đa nếu cải thiện được hiệu quả kỹ thuật và 
phân bổ của các nông hộ.  
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Bảng 7. Kết quả ước lượng hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản 

xuất mè tại ĐBSCL 

Ký hiệu biến Tên biến Hệ số Giá trị t 

Hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên (Frontier profit function) 

 Hằng số 8,09*** 25,13  

Ln (P1) Giá lao động chuẩn hóa -0,28*** -4,99 

Ln (P2) Giá giống chuẩn hóa -0,11ns -1,45 

Ln (P3) Giá phân đạm chuẩn hóa -0,05ns -0,67 

Ln (P4) Giá phân lân chuẩn hóa -0,02ns -0,72 

Ln (P5) Giá phân kali chuẩn hóa -0,07*** -3,02 

Ln (P6) Giá hoạt chất nông dược chuẩn hóa -0,01ns -0,61 

Ln (F1) Diện tích gieo trồng -0,01ns -0,17 

Hàm phi hiệu quả kinh tế (Economic inefficiency function)  

 Hằng số 3,37*** 2,72 

Z1 Tuổi (năm) -0,12*** -3,64 

Z2 Trình độ học vấn (năm) -0,80*** -4,71 

Z3 Kinh nghiệm (năm) 0,18*** 4,18 
Z4 Số lao động gia đình (người) 1,00*** 3,58 

Z5 Vay vốn (1: có vay, 0: không vay) -3,69** -2,29 

Z6 Tập huấn kỹ thuật (lần) -0,46* -1,60 

б2  3,20*** 4,97 

γ   0,99*** 313,86 

Giá trị log-likelihood -95,27  

Giá trị kiểm định log-likelihood (LR test) 243,56  

Hiệu quả kinh tế trung bình (%) 73,28  

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

Ghi chú: (***), (**), (*)  chỉ mức độ ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5% và 10% , (ns) không có ý nghĩa thống kê. 
 

Biến giá lao động chuẩn hóa có ý nghĩa thống kê 

ở mức 1% và mang dấu âm. Điều này cho thấy chi 

phí lao động có ảnh hưởng nghịch chiều đến lợi 

nhuận của các nông hộ trồng mè tại ĐBSCL, tức 

trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu chi 

phí lao động tăng 1% thì lợi nhuận của nông hộ sẽ 

giảm 0,28%. Tương tự, hệ số ước lượng của biến giá 
phân kali chuẩn hóa có ý nghĩa về mặt thống kê ở 

mức ý nghĩa 1% và có tương quan âm với lợi nhuận. 

Kết quả này ngụ ý rằng chi phí phân kali tỷ lệ nghịch 

với lợi nhuận trong sản xuất mè của các nông hộ, tức 

lợi nhuận của nông hộ trồng mè giảm khi chi phí 

phân kali tăng. Nói cách khác, các nông hộ có mức 

chi phí phân kali nguyên chất thấp hơn thì đạt lợi 

nhuận tốt hơn các nông hộ có mức chi phí phân kali 

cao hơn. Hệ số ước lượng của biến giá giống chuẩn 

hóa, giá phân đạm chuẩn hóa, giá phân lân chuẩn 

hóa, giá hoạt chất nông dược chuẩn hóa và diện tích 

gieo trồng không có ý nghĩa thống kê khi ước lượng 
trên mô hình dạng Cobb-Douglas. 

Theo kết quả ước lượng tại Bảng 7, hệ số gamma 

(γ) bằng 0,99 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

Điều này cho thấy, hơn 99% sai số biến động do sự 

kém hiệu quả lợi nhuận của các nông hộ (ui) tạo ra. 

Kết quả này hàm ý lợi nhuận của các nông hộ trồng 
mè chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các yếu tố về KT-

XH được xác định trong hàm phi hiệu quả kinh tế 

bên cạnh sự tác động của việc sử dụng các yếu tố 

đầu vào tối ưu tương ứng với giá cả trong sản xuất. 

Biến tuổi (tuổi của chủ nông hộ), trình độ học vấn, 

vay vốn và tập huấn kỹ thuật có mối tương quan 

nghịch chiều đến mức phi hiệu quả kinh tế. Trong 

khi đó, biến số lao động gia đình có mối tương quan 

cùng chiều với mức phi hiệu quả kinh tế với mức ý 

nghĩa thống kê 1%. Kết quả này cho thấy, trong 

nhóm các nông hộ được khảo sát tại ĐBSCL, các 
nông hộ có số lao động gia đình tham gia vào hoạt 

động sản xuất mè nhiều hơn lại đạt được lợi nhuận 

kém hơn các nông hộ có số lao động gia đình tham 

gia ít hơn. Biến kinh nghiệm cũng có mối tương 

quan thuận chiều với mức phi hiệu quả kỹ thuật ở vụ 
mè với mức ý nghĩa 1%. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy, mức 

hiệu quả kinh tế trung bình của các hộ trồng mè tại 

ĐBSCL theo mô hình luân canh lúa – mè ở mức khá 

cao. Tuy nhiên, có sự chênh lệch khá lớn về mức 

hiệu quả kinh tế giữa hộ đạt thấp nhất và hộ đạt cao 
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nhất cho thấy giữa các nông hộ được khảo sát có sự 

chênh lệch rất đáng kể về trình độ kỹ thuật sản xuất 

và khả năng lựa chọn đầu vào tối ưu tương ứng với 

giá cả trong sản xuất mè và các yếu tố về đặc điểm 

KT-XH của nông hộ. Kết quả trên cũng cho thấy 

tiềm năng để cải thiện hiệu quả kinh tế, gia tăng lợi 

nhuận của các nông hộ trồng mè là rất lớn nếu cải 

thiện được hiệu quả kỹ thuật và phân bổ của các 

nông hộ. Đồng thời, dựa trên mức hiệu quả kinh tế, 

có thể ước lượng được phần kém hiệu quả của từng 

nông hộ và phần lợi nhuận bị mất đi do kém hiệu 
quả. 

Bảng 8. Phân phối hiệu quả kinh tế trong sản xuất mè theo mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Mức hiệu quả (%) Số hộ Tỷ trọng (%) 

>90 – 100 11 5,76 

>80 – 90 70 36,65 

>70 – 80 64 33,51 
>60 – 70 17 8,90 

>50 – 60 9 4,71 

<=50 20 10,47 

Trung bình 73,28 

Thấp nhất 0,15 

Cao nhất 95,01 

Độ lệch chuẩn 19,96 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

3.4.2. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa theo 
mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Kết quả được trình bày ở Bảng 9 cho thấy hiệu 

quả kinh tế trung bình vụ lúa ĐX và vụ lúa TĐ của 

các nông hộ được khảo sát dựa trên mô hình dạng 

Cobb-Douglas lần lượt là 66,06% và 60,69%. Kết 
quả này hàm ý, với mức giá hiện tại của các yếu tố 

đầu vào và các yếu tố cố định khác của nông hộ như 

diện tích, khấu hao,… mức lợi nhuận của nông hộ ở 

các vụ lúa có tiềm năng tăng thêm từ 33,94% đến 

39,31% để đạt đến lợi nhuận tối đa nếu cải thiện 
được hiệu quả kỹ thuật và phân bổ của các nông hộ. 

Ở vụ lúa ĐX, hệ số ước lượng của biến giá giống 

chuẩn hóa và giá phân kali chuẩn hóa có ý nghĩa về 

mặt thống kê ở mức ý nghĩa 1% và có tương quan 

âm với lợi nhuận. Điều này ngụ ý rằng giá chuẩn hóa 

của các yếu tố đầu vào này tỷ lệ nghịch với lợi nhuận 

của các nông hộ. Từ kết quả này cho thấy, các nông 
hộ có mức giá giống chuẩn hóa và giá phân kali 

chuẩn hóa thấp hơn thì đạt lợi nhuận tốt hơn các 

nông hộ có mức giá chuẩn hóa các yếu tố đầu vào 

này cao hơn. Ngược lại, hệ số ước lượng của biến 

giá phân lân chuẩn hóa và diện tích gieo trồng mang 

dấu dương với có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 

5% và 1%. Kết quả này ngụ ý, trong điều kiện các 

yếu tố khác không đổi, các nông hộ có mức giá phân 

lân chuẩn hóa thấp hơn thì có lợi nhuận kém hơn các 

nông hộ có mức giá phân lân chuẩn hóa cao hơn. 

Các nông hộ có diện tích gieo trồng vụ lúa ĐX nhiều 
hơn thì đạt lợi nhuận tốt hơn các nông hộ có diện 
tích gieo trồng ít hơn.  

Ở vụ lúa TĐ, hệ số ước lượng của biến giá lao 

động chuẩn hóa, giá giống chuẩn hóa, giá phân đạm 

chuẩn hóa, giá hoạt chất nông dược chuẩn hóa có 

tương quan dương với lợi nhuận với các mức ý 

nghĩa 1% hoặc 5%. Kết quả này ngụ ý rằng trong 

điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, các nông 

hộ có mức đầu tư chi phí các yếu tố đầu vào này cao 

hơn thì đạt được lợi nhuận tốt hơn các nông hộ có 

mức chi phí đầu tư thấp hơn. Tương tự ở vụ lúa ĐX, 

hệ số ước lượng của biến giá phân kali chuẩn hóa ở 

vụ lúa TĐ có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 

1% và có tương quan âm với lợi nhuận. Hệ số ước 
lượng của biến diện tích gieo trồng ở vụ lúa TĐ có 

tương quan âm với lợi nhuận với mức ý nghĩa thống 

kê 1%, tức các nông hộ có diện tích gieo trồng vụ 

lúa TĐ ít hơn lại đạt lợi nhuận tốt hơn các nông hộ 

có diện tích gieo trồng nhiều hơn trong điều kiện các 

yếu tố khác không thay đổi. Kết quả này phù hợp 

với thực tế, các nông hộ tại ĐBSCL có khuynh 
hướng giảm diện tích gieo trồng ở vụ lúa TĐ. 

Hệ số gamma (γ) ở vụ lúa ĐX và vụ lúa TĐ khi 

ước lượng theo mô hình dạng Cobb-Douglas là 0,99 

với mức ý nghĩa về mặt thống kê là 1%. Kết quả này 

cho thấy sự kém hiệu quả kinh tế giải thích gần như 
phần lớn sự biến động của lợi nhuận trong hoạt động 

sản xuất các vụ lúa của các nông hộ được khảo sát. 

Nói cách khác, lợi nhuận của các nông hộ trồng lúa 

chịu ảnh hưởng rất đáng kể bởi các yếu tố về KT-

XH được xác định trong hàm phi hiệu quả kinh tế 

bên cạnh sự tác động của việc sử dụng các yếu tố 

đầu vào tối ưu tương ứng với giá cả trong sản xuất. 

Ở vụ lúa TĐ, các yếu tố về trình độ học vấn của chủ 
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nông hộ, số lao động gia đình, vay vốn, tập huấn kỹ 

thuật có tác động đến mức phi hiệu quả kinh tế của 

các nông hộ. Ở vụ lúa ĐX, mức phi hiệu quả kinh tế 

của các nông hộ còn chịu thêm tác động của yếu tố 

tuổi của chủ nông hộ bên cạnh các yếu tố khác tương 

tự ở vụ lúa TĐ. Dấu âm (-) hoặc dấu dương (+) của 

hệ số ước lượng từng biến số trong mô hình hàm phi 

hiệu quả thể hiện mối quan hệ nghịch chiều hoặc 
thuận chiều tương ứng với mức phi hiệu quả kinh tế. 

Bảng 9. Kết quả ước lượng hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản 

xuất lúa vụ ĐX và vụ TĐ theo mô hình luân canh lúa - mè tại ĐBSCL 

Ký hiệu biến Tên biến Hệ số Giá trị t Hệ số Giá trị t 

Hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên (Frontier profit function) Vụ lúa ĐX Vụ lúa TĐ 

 Hằng số 17,88*** 56,33 15,78*** 78,55 

Ln (P1) Giá lao động chuẩn hóa -0,01ns -0,58 0,10*** 10,30 

Ln (P2) Giá giống chuẩn hóa -0,63*** -4,58 0,19*** 2,78 

Ln (P3) Giá phân đạm chuẩn hóa -0,06ns -0,58 0,20** 2,33 

Ln (P4) Giá phân lân chuẩn hóa 0,18** 2,27 -0,05ns -0,88 

Ln (P5) Giá phân kali chuẩn hóa -0,13*** -5,73 -0,11*** -8,35 
Ln (P6) Giá hoạt chất nông dược chuẩn hóa 0,01ns 0,83 0,02*** 3,34 

Ln (F1) Diện tích gieo trồng 0,08*** 3,20 -0,09*** -10,52 

Hàm phi hiệu quả kinh tế (Economic inefficiency function)  

 Hằng số -7,05** -2,10 -43,84*** -9,90 

Z1 Tuổi (năm) -0,35*** -6,18 0,01ns 0,41  

Z2 Trình độ học vấn (năm) -1,70*** 6,36 -0,72*** -3,00 

Z3 Kinh nghiệm (năm) -0,06ns 0,90 -0,05ns -0,48 

Z4 Số lao động gia đình (người) 6,12***  6,52  11,16*** 13,20  

Z5 Vay vốn (1: có vay, 0: không vay) -5,48*** 5,94 -11,13*** -11,91 

Z6 Tập huấn kỹ thuật (lần) -0,93**  2,27  5,46*** 11,63  

б2 24,53*** 9,72 25,14*** 14,05 

ℽ 0,99*** 19838,3 0,99*** 564397,6 

Giá trị log-likelihood -146,00  -140,30  

Giá trị kiểm định log-likelihood (LR test) 526,38  518,08  

Hiệu quả kinh tế trung bình (%) 66,06  60,69  

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

Ghi chú: (***), (**), (*)  chỉ mức độ ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5% và 10% , (ns) không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 10. Phân phối hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL 

Mức hiệu quả (%) 
Vụ lúa ĐX Vụ lúa TĐ 

Số hộ Tỷ trọng (%) Số hộ Tỷ trọng (%) 

>90 – 100 27 14,14 23 12,04 

>80 – 90 31 16,23 18 9,42 

>70 – 80 38 19,90 21 10,99 

>60 – 70 19 9,95 37 19,37 

>50 – 60 45 23,56 43 22,51 

≤50 31 16,23 49 25,65 

Trung bình 66,06 60,69 

Thấp nhất 0,00 0,00 

Cao nhất 98,12 99,33 
Độ lệch chuẩn 22,09 22,54 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trực tiếp nông hộ năm 2022 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, mức hiệu quả 

kinh tế trung bình các vụ lúa của các nông hộ canh 

tác theo mô hình luân canh lúa – mè tại ĐBSCL ở 

mức khá. Hiệu quả kinh tế trung bình của vụ lúa ĐX 

đạt mức cao hơn so với vụ lúa TĐ. Bên cạnh đó, có 

sự chênh lệch khá lớn về mức hiệu quả kinh tế giữa 
hộ đạt thấp nhất và hộ đạt cao nhất cho thấy giữa các 

nông hộ có sự chênh lệch rất đáng kể về trình độ kỹ 
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thuật sản xuất và khả năng lựa chọn đầu vào tối ưu 

tương ứng với giá cả trong sản xuất lúa và các yếu 

tố về đặc điểm KT-XH của nông hộ. Kết quả trên 

cũng cho thấy tiềm năng để cải thiện hiệu quả kinh 

tế, gia tăng lợi nhuận của các nông hộ trồng lúa là 

rất lớn nếu cải thiện được hiệu quả kỹ thuật và phân 
bổ của các nông hộ.  

4. KẾT LUẬN 

Mô hình luân canh 2 vụ lúa 1 vụ mè khá phù hợp 

với điều kiện canh tác (đất sản xuất, nguồn nước 

tưới, giao thông thủy bộ nội đồng, thời tiết, mùa 

vụ,…) theo quy mô nông hộ tại một số địa phương 

ở vùng ĐBSCL. Khi phân tích so sánh hiệu quả tài 

chính giữa 2 mô hình canh tác luân canh 2 vụ lúa 1 

vụ mè và mô hình chuyên canh 3 vụ lúa tại ĐBSCL, 

kết quả cho thấy nhóm các nông hộ canh tác theo 
mô hình luân canh đạt được mức hiệu quả tài chính 

cao hơn so với nhóm các nông hộ canh tác theo mô 
hình chuyên canh.  

Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của các 

nông hộ canh tác theo mô hình luân canh 2 vụ lúa 1 

vụ mè đã được ước lượng với hàm sản xuất biên 

ngẫu nhiên và hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên dạng 

Cobb - Douglas. Kết quả phân tích cho thấy mức 

hiệu quả kỹ thuật trung bình của các nông hộ đạt 

được ở vụ mè và các vụ lúa trong khoảng từ 81,07% 

- 88,95%. Từ kết quả này cho thấy, với mức độ sử 
dụng các yếu tố đầu vào và các kỹ thuật hiện có thì 

năng suất lúa và mè của nông hộ canh tác lúa theo 

mô hình luân canh lúa - mè còn có khả năng tăng 

thêm để đạt năng suất tối đa. Ngoài ra, sự phân phối 

các mức hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất lúa của các 

nông hộ sản xuất theo mô hình luân canh lúa – mè 

tại ĐBSCL đã phản ánh được lợi ích và tiềm năng 

của mô hình sản xuất này khi vụ lúa TĐ (trồng sau 

vụ mè) đạt được mức hiệu quả kỹ thuật trung bình 

đạt cao hơn so với vụ lúa ĐX. Song song đó, số nông 

hộ đạt hiệu quả kỹ thuật trên mức 80% ở vụ lúa TĐ 

cũng chiếm tỷ trọng cao hơn so với vụ lúa ĐX. Kết 
quả này khá phù hợp với một số nghiên cứu khoa 

học trong nông nghiệp khi đánh giá cây mè là một 

trong các loại cây màu tiềm năng có thể canh tác để 

thay thế cho diện tích lúa hiệu quả thấp khi thực hiện 

chuyển đổi cây trồng theo mô hình luân canh hoặc 

xen canh. Ruộng lúa ít bị sâu bệnh hơn sau khi được 

luân canh trồng mè. Chất bã của thân cây mè rất có 

ích trong việc cải tạo đất so với sản xuất lúa liên tục. 

Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình luân 

canh 2 vụ lúa 1 vụ mè tại ĐBSCL cho thấy, mức 

hiệu quả kinh tế trung bình của các nông hộ đạt được 

ở vụ mè và các vụ lúa trong khoảng từ 60,69% - 
73,28%. Theo kết quả tại nghiên cứu này, thấy rằng 

có sự chênh lệch khá lớn về mức hiệu quả kinh tế 

giữa hộ đạt thấp nhất và hộ đạt cao nhất phản ánh có 

sự chênh lệch rất đáng kể về trình độ kỹ thuật sản 

xuất, khả năng lựa chọn đầu vào tối ưu tương ứng 

với giá cả trong sản xuất và các yếu tố về đặc điểm 

KT-XH giữa các nông hộ. Điều đó cho thấy tiềm 

năng để cải thiện hiệu quả kinh tế, gia tăng lợi nhuận 

của các nông hộ là rất lớn nếu cải thiện được hiệu 

quả kỹ thuật và phân bổ của các nông hộ. Trong 

nghiên cứu này, hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh 
tế đã được ước lượng. Từ kết quả này, hiệu quả phân 

bổ của các vụ lúa và vụ mè có thể được ước lượng 
dựa trên các cơ sở lý thuyết về kinh tế sản xuất.  

Kết quả nghiên cứu với mục tiêu nâng cao hiệu 

quả sản xuất mô hình luân canh lúa - mè tại ĐBSCL, 

đưa ra kiến nghị các nông hộ canh tác theo mô hình 

luân canh lúa - mè tại ĐBSCL cần chú trọng nâng 

cao trình độ kỹ thuật sản xuất, khả năng lựa chọn 

đầu vào tối ưu tương ứng với giá cả các yếu tố đầu 

vào trong sản xuất cũng như quan tâm đến các yếu 

tố KT-XH đã được xác định có mối tương quan đến 

hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế các vụ lúa và 
vụ mè trong mô hình sản xuất luân canh lúa - mè. 

Bên cạnh đó, các địa phương cần quy hoạch vùng 

tập trung sản xuất để có chiến lược, kế hoạch phát 

triển vùng trồng trọng điểm; từ đó triển khai các hoạt 

động xúc tiến thương mại, xây dựng các chuỗi giá 

trị nông sản hàng hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, thủy lợi, 

cơ giới hóa hỗ trợ cho hoạt động sản xuất nông 

nghiệp để sản phẩm đầu ra của các nông hộ đạt chất 
lượng, năng suất cao với cơ cấu chi phí tối ưu.
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